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PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)
 Trả lời những câu hỏi sau bằng cách chọn và ghi lại chữ cái in hoa ở đầu phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Các từ in đậm trong hai câu thơ sau là thành phần gì ?

                                         “Sột soạt gió trêu tà áo biếc

                                    Trên giàn thiên lý bóng xuân sang." (Hàn MặcTử)

	   A. Khởi ngữ.
	B. Thành phần tình thái.

	   C. Thành phần cảm thán.
	D. Trạng ngữ.


Câu 2. Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu văn:  “Im ắng lạ" thuộc kiểu câu nào?

	   A. Câu đơn .
	B. Câu ghép.

	   C. Câu đặc biệt
	D. Câu rút gọn.


Câu 3. Dòng nào sau đây nêu đúng nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của vốn từ tiếng Việt ?

	   A. Do sự phát triển kinh tế.
	B. Do sự phát triển của văn học nghệ thuật .

	   C. Do sự phát triển của xã hội.
	D. Do sự phát triển của các nghành khoa học.


Câu 4. Từ “nó" trong câu “Nó dài dài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng." (Lê Minh Khuê) là từ loại gì ?

	   A. Quan hệ từ.
	B. Đại từ.

	   C. Tình thái từ.
	D. Chỉ từ.


Câu 5. Phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn: “Có cái gì vô cùng sắc xé không khí ra từng mảnh vụn. Gió.Và tôi thấy đau, ướt ở má.”(Lê Minh Khuê ) là
	   A. phép nối.
	B. phép lặp.

	   C. phép thế.
	D. phép đồng nghĩa.


Câu 6. Trong câu  thơ: “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính" tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào?

	   A. Hoán dụ, ẩn dụ.
	B. Nhân hóa, hoán dụ.

	   C. Nhân hóa, so sánh.
	D. So sánh, liệt kê.


Câu 7. Thành ngữ : “Ăn ốc nói mò", liên quan đến phương châm hội thoại nào?

	   A. Phương châm về chất.
	B. Phương châm về lượng.

	   C. Phương châm quan hệ.
	D. Phương châm lịch sự.


Câu 8. Trong các tổ hợp từ dưới đây, tổ hợp từ nào là thành ngữ?

	   A. Đánh trống bỏ dùi.
	B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

	   C. Có chí thì nên. 
	D. Chó treo, mèo đậy.


PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
     “Sự trung thực là nền tảng cơ bản giữ cho những mối quan hệ được bền vững”- Ramsey Clark.
     Trung thực - ứng xử cao nhất của sự tôn trọng.
     Một thái độ ứng xử tích cực, những thói quen tốt, cách nhìn lạc quan, khát khao theo đuổi những mục tiêu, vv... mới chỉ là điều kiện cần nhưng vẫn chưa đủ để đưa bạn đến thành công nếu vẫn còn thiếu sự trung thực và chính trực. Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận trọn vẹn những giá trị của bản thân khi chưa tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Viên đá đầu tiên và cần thiết nhất của nền tảng đó là sự trung thực.
     Vì sao tôi lại xem trọng tính trung thực đến thế? Đó là bởi vì tôi đã phải mất một thời gian rất dài mới có thể nhận ra rằng sự trung thực chính là phần còn thiếu trong nỗ lực tìm kiếm sự thành công và hoàn thiện bản thân tôi. Tôi không phải là một kẻ hay nói dối, một kẻ tham lam, một tên trộm mà tôi chỉ thiếu tính trung thực mà thôi. Giống như nhiều người khác, tôi cũng quan niệm “Ai cũng thế cả mà”, một chút không trung thực không có gì là xấu cả. Tôi đã tự lừa dối mình. Dù muộn màng, nhưng rồi tôi cũng khám phá ra rằng không trung thực là một điều rất tệ hại và để lại một hậu quả khôn lường. Ngay sau đó, tôi quyết định sẽ ngay thẳng, chính trực trong tất cả mọi việc. Đó là một lựa chọn quan trọng làm thay đổi cuộc đời tôi.
                                       (Theo Hal Urban, “Những bài học cuộc sống”, www wattpad.com)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? (0.5 điểm)
Câu 2: Theo tác giả, những yếu tố nào sẽ đưa bạn đến thành công? (0.5 điểm)
Câu 3: Theo em, vì sao tác giả lại cho rằng: “không trung thực là một điều rất tệ hại và để lại một hậu quả khôn lường”? (0,5 điểm)
Câu 4: Em có đồng tình với quan điểm của tác giả: “trung thực – ứng xử cao nhất của sự tôn trọng” hay không? Vì sao? (0,5 điểm)

PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)
       Từ nội dung văn bản phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 đến 12 câu), trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của sự trung thực trong thành công của mỗi người.
Câu 2 (4,5 điểm)
       Em hãy phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng của Kim Lân.

----------HẾT-----------

Họ và tên học sinh:...................................................................Sốbáodanh:.........................................

Họ tên, chữ kí của GV coi khảo sát:....................................................................................................
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PHẦN I. TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)
Học sinh trả lời đúng mỗi câu cho 0,25đ; trả lời sai không cho điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	A


PHẦN II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,0 điểm).
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1


	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0.5

	Câu 2
	– Một thái độ ứng xử tích cực, những thói quen tốt, cách nhìn lạc quan, khát khao theo đuổi những mục tiêu, vv..
– Sự trung thực và chính trực.
	0.5

	Câu 3
	– Những người thiếu trung thực, sớm muộn cũng bị phát hiện và làm mất lòng tin của người khác. Người thiếu trung thực thì không thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài với những người xung quanh bởi “Một lần bất tín,vạn lần bất tin”-> Sẽ không đạt được kết quả mình mong muốn trong công việc cũng như trong cuộc sống….
– Không trung thực sẽ có lợi trước mắt nhưng làm ảnh hưởng đến người khác và để lại hậu quả về sau….
– Người không trung thực sẽ sống không thanh thản, không vui vẻ ….
	0,5

	Câu 4 
	HS có thể đồng tình hoặc không đồng tình nhưng phải có sự lí giải hợp lí. Gợi ý:
 Trung thực sống ngay thẳng, thật thà, là không ích kỉ, không gian dối với những người xung quanh; luôn tôn trọng sự thật và hướng đến lợi ích chung của tập thể, cộng đồng. Chính vì thế cách cư xử trung thực là biểu hiện thái độ tôn trọng chính mình cũng như tôn trọng người khác, từ đó sẽ nhận được sự tin tưởng, quý trọng của mọi người xung quanh trong bất cứ hoàn cảnh nào.
	0,5


PHẦN III. TẬP LÀM VĂN ( 6,0 điểm)
	Câu 1

1,5 điểm
	- Yêu cầu về hình thức: Trình bày theo mô hình một đoạn văn nghị luận, lập luận chặt chẽ, đủ số câu.

- Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể có những suy nghĩ khác nhau song phải hiểu được vấn đề: vai trò của sự trung thực trong thành công của mỗi người.
 Sau đây là một số ý mang tính định hướng:

1.Giải thích:

– Trung thực là luôn tôn trọng sự thật , tôn trọng chân lí , lẽ phải , sống ngay thẳng , thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm
– Thành công là đạt được kết quả, mục đích như dự định trong công việc; đạt được mong ước trong cuộc sống,hài lòng, hạnh phúc với những gì mình có được và có ước mơ tốt đẹp trong tương lai.
-> Câu nói khẳng định vai trò của sự trung thực trong việc góp phần tạo nên thành công của mỗi người về cuộc sống.
2.Bàn luận
– Sự trung thực là điều kiện đủ để có được thành công, là yếu tố quan trọng đưa con người đến thành công. Bởi vì:
+ Sự trung thực sẽ giúp tạo được niềm tin, lòng tin với mọi người, từ đó bạn sẽ được giao phó những công việc quan trọng, có ý nghĩa trong cuộc sống .
+ Tính trung thực sẽ giữ cho các mối quan hệ được bền vững, lâu dài. Điều này vô cùng quan trọng, giúp công việc thuận lợi, các mối quan hệ xã hội trở nên hài hòa.
+ Sống trung thực sẽ đem đến sự thanh thản trong tâm hồn, giúp con người luôn vui vẻ, thoải mái. Điều này lại đem đến sự tỉnh táo, sáng suốt khi đưa ra những lựa chọn, những quyết định quan trọng trong cuộc sống, trong công việc, góp phần tạo nên thành công.

+ Phê phán những người không có tính trung thực.
* Bài học nhận thức, hành động .

- Liên hệ với bản thân. 
	0,25

0,25

0,7 5

0,25

	Câu 2: 

4,5 điểm
	A. Mở bài 

Yêu cầu: Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm, nhân vật.
- Kim Lân tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài quê ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.Ông là nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Vốn gắn bó và am hiểu sâu sắc về cuộc sống nông thôn nên hầu như tác giả chỉ viết về sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ người nông thôn.

- Truyện ngắn Làng được viết vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp in tạp chí báo văn nghệ 1948.

- Ông Hai- nhân vật chính của truyện là người yêu làng, yêu nước và có tinh thần kháng chiến.

B. Thân bài      

 a. Khái quát chung: Truyện khai thác một tình cảm bao trùm và phổ biến trong con người thời kỳ kháng chiến: Tình yêu quê hương, đất nước. Đây là tình cảm mang tính cộng đồng. Nhưng thành công của Kim Lân là diễn tả tình cảm ấy trong một con người cụ thể là ông Hai.
b. Phân tích: Tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai đây là tình cảm xuyên suốt toàn bộ truyện:

* Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai trong những ngày đầu ở nơi tản cư:

- Nghe lệnh cụ Hồ tản cư cũng là kháng chiến ông Hai đưa gia đình đến nơi tản cư. Ở nơi tản cư ông rất nhớ làng. Ông nhớ về những ngày vui vẻ cùng anh em đào đường đắp ụ... “Chao ôi! Ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá!”

- Ở nơi tản cư ông Hai còn thường xuyên đến phòng thông tin theo dõi tin tức kháng chiến, tin tức về làng.

- Trên đường đến phòng thông tin, ông Hai không giấu được niềm vui của mình khi nghĩ tới lũ giặc đang bị đày đọa trong cái nắng oi ả nên ông có hành động khó hiểu: “ Gặp ai quen ông cũng níu lại, cười cười: “ Nắng này là bỏ mẹ chúng nó” bộc lộ lòng căm thù lũ giặc cướp nước.

- Đến phòng thông tin niềm vui của ông Hai nhân lên gấp bội khi nghe được nhiều tin thắng lợi.Từ một em bé đến đội nữ du kích Trưng Trắc, đối với ông họ tinh là những người tài giỏi cả....Bởi vậy mà tâm trạng ông Hai phấn chấn vui vẻ hẳn lên: “ ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!”
Có thể nói đây là nét tâm lý mới mẻ chỉ có ở người nông dân sau cách mạng. Ông Hai cũng như nhiều người nông dân thời kỳ đó không chỉ yêu làng, tự hào về làng mà còn quan tâm đến thời sự, chính trị...Đó chính là phát hiện mới mẻ của nhà văn về người nông dân...

* Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo Tây.
+ Cái tin ấy đến với ông quá đột ngột khiến ông sững sờ, bàng hoàng: “ Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân.Ông lão lặng đi tưởng như không thở được...” Cái tin đồn như sét đánh ngang tai ấy khiến ông đau đớn, uất nghẹn chẳng nói thành lời.

+ Trấn tĩnh lại được phần nào, ông cố gặng hỏi “ Có thật không hở bác? Hay là chỉ lại...” câu hỏi hi vọng cái tin đồn kia chỉ là thất thiệt. Nhưng những người tản cư kể rành rọt khiến ông không thể không tin. Sợ mọi người phát hiện ra mình là người làng chợ Dầu ông lảng tránh đứng dậy chèm chẹp miệng vươn vai nói to: “ Hà! Nắng gớm về nào!”

+ Trên đường về ông xấu hổ, nhục nhã: “ cúi gằm xuống mà đi.”

+ Về đến nhà, ông chán nản nằm vật ra giường nhìn lũ con tủi thân “ nước mắt ông lão cứ giàn ra.Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt Gian đấy ư?...Trong đầu ông nảy ra bao nhiêu câu hỏi “ Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được?...” Nhà văn Kim Lân đã thành công trong việc sử dụng ngôn ngữ độc thoại nội tâm để diễn tả diễn biến tâm trạng của ông Hai. Nhà văn để cho ông âm thầm lặng lẽ phân tích lí giải, khẳng định rồi phủ định về cái tin sét đánh ấy.Ông đau đớn nhục nhã vì làng mình theo Tây. Ông lo lắng vì tương lai của gia đình, của làng chợ Dầu không biết rồi sẽ làm ăn buôn bán ra sao..

+ Đêm hôm đó “ ông Hai trằn trọc không sao ngủ được.Ông hết trở mình bên này...chân tay nhủn ra...trống ngực ông lão đập thình thịch..” Cái tin sét đánh ấy cứ ám ảnh day dứt trong tâm trí của ông khiến ông dằn vặt vô cùng.Ông lặng đi sợ hãi khi nghe loáng thoáng tiếng mụ chủ nhà. Ông nín thở sợ sệt không yên...

+ Suốt mấy ngày hôm sau ông Hai không dám đi đâu chỉ ru rú ở nhà, nghe ngóng binh tình. Một đám đông xúm lại ông cũng để ý,...

+ Sự bế tắc tuyệt vọng của ông Hai khi bị mủ chủ nhà đuổi đi, Tác giả đã khéo léo diễn tả cuộc xung đột nội tâm trong lòng ông. Ông Hai có ý nghĩ: Hay là quay về làng. Song vừa chớm có ý nghĩ đó, ông đã phản đối ngay: Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù, về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây.” Như vậy ở ông Hai tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình yêu làng quê. Dù xác định như thế ông vẫn không dứt bỏ tình cảm với làng quê vì thế mà ông càng đau xót tủi hổ.

+ Ông Hai tâm sự với con. Trong cuộc trò chuyện ông muốn con ghi nhớ : “ nhà ta ở làng chợ Dầu” ông muốn khắc ghi vào đầu con nơi chúng ta chôn rau cắt rốn là làng chợ Dầu thân yêu. Thì ra tình yêu làng quê ở ông trước sau vẫn son sắt dù có lúc ông đã tức giận. Trong lời độc thoại nội tâm của ông “ Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông...” thể hiện tấm lòng thủy chung, sự trung thành tuyệt đối của ông với Cách mạng với cụ Hồ...

 * Ông Hai khi nghe tin cải chính.

Cái tài của nhà văn trong cách giải quyết mâu thuẫn một cách hết sức tự nhiên, khéo léo: để cho ông chủ tịch làng chợ Dầu lên cải chính. Nghe cái tin bất ngờ ấy, ông Hai đã có thay đổi đột ngột : “ Cái mặt buồn thiu...hấp háy...” Ông như được cởi trói về thể xác lẫn tinh thần, ông cứ múa tay lên khoe với mọi người cái tin : Nhà ông bị Tây đốt, làng ông không theo Việt Gian.Trong lời khoe của ông chan chứa niềm tự hào hãnh diện về làng. Như vậy một lần nữa ta lại thấy tình cảm chung rộng lớn hơn tình cảm riêng, tình yêu nước bao trùm lên tình yêu làng quê.

 C. Đánh giá:

-  Nghệ thuật: Tác giả đã sáng tạo tình huống truyện có tính căng thẳng: Đặt nhân vật vào tình huống thử thách bên trong để bộc lộ chiều sâu tâm trạng...Truyện đặc biệt thành công trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc, tinh tế. Tác giả đã miêu tả rất cụ thể diễn biến tâm lý nhân vật ông Hai qua ý nghĩ, hành vi, ngôn ngữ, ngoại hình...khéo léo trong việc sử dụng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm...Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, giàu tính khẩu ngữ gần với lời ăn tiếng nói của người nông dân, ngôn ngữ thể hiện sinh động cá tính từng nhân vật: ngôn ngữ của ông Hai đúng là ngôn ngữ của một lão nông  hay chuyện, hay khoe, thích nói chữ...Cách trần thuật của tác giả linh hoạt, tự nhiên...

- Tâm trạng của ông Hai được nhà văn Kim Lân miêu tả thật rõ nét, đặc biệt diễn biến tâm trạng của ông Hai khi bắt đầu tản cư đến trước khi nghe tin cải chính: Tình yêu, nỗi nhớ làng đan xen nhiều cung bậc cảm xúc: vui, buồn, đau đớn, tủi hổ, nhục nhã...Qua đó khắc họa thành công hình ảnh ông Hai- một người nông dân giàu lòng yêu làng, yêu nước tha thiết, sâu nặng.

- Học sinh so sánh liên hệ với những nhân vật khác, tác phẩm văn học khác.

3. Kết bài

- Sức hấp dẫn của hình tượng nhân vật. Thành công của nhà văn khi xây dựng nhân vật ông Hai.

- Liên hệ thực tế.

* Lưu ý: 

- Học sinh phải có kỹ năng phân tích nhân vật, xác định rõ và làm sáng tỏ các luận điểm theo yêu cầu của đề bài; trích dẫn chứng đúng, phân tích dẫn chứng...; diễn đạt rõ ràng mới cho điểm tối đa.

- Khuyến khích những bài viết có có kiến thức sâu, rộng, bám sát yêu cầu của đề để triển khai bài viết; văn viết giàu cảm xúc. 

 - Những bài viết chung chung hoặc sơ sài, sa vào tóm tắt, diễn xuôi lại truyện không cho quá một nửa số điểm của bài làm.    
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* Lưu ý chung: 

Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lý, đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh. Điểm toàn bài lẻ 0,25 điểm, không làm tròn. 

